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 TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh


Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khoa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo trình tự, thủ tục rút gọn. Bộ Công an xin báo cáo như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020, trong đó tại khoản 3 Điều 35 giao Chính phủ quy định chi tiết việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
2. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trong đó có hoạt động hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, quá trình toàn cầu hóa cũng gắn liền với sự gia tăng và hoạt động phức tạp của các loại tội phạm xuyên quốc gia đặt ra yêu cầu về công tác đấu tranh của các lực lượng nòng cốt về bảo vệ quốc phòng, an ninh cần thường xuyên đổi mới, theo kịp với tình hình thực tế. Các hoạt động giao lưu, tập trận, diễn tập, hợp tác quốc phòng, cứu hộ cứu nạn, truy bắt tội phạm qua lại biên giới quốc gia ngày càng diễn ra thường xuyên. Các hoạt động quốc phòng an ninh khác ngoài lãnh thổ như tuần tra chung, trao đổi đoàn quân sự với các nước, tham gia triển lãm vũ khí, khí tài quân sự, triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và không loại trừ các yêu cầu hỗ trợ, can thiệp từ phía nước bạn khi có các tình huống khẩn cấp diễn ra...    
- Thực tế một số tình huống thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có bất cập nếu thực hiện đúng quy định về kiểm soát xuất nhập cảnh thông thường. Tàu Hải quân khi đang tuần tra trong lãnh hải của Việt Nam khi có yêu cầu phải ra khỏi lãnh thổ, phải quay về cảng để làm thủ tục xuất cảnh trước khi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Tàu của Bộ Quốc phòng hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên biển trong trường hợp ở ranh giới vùng biển Việt Nam và vùng biển quốc tế, hoặc truy bắt tội phạm quả tang trên vùng biển quốc tế không thể quay trở về cảng làm thủ tục xuất cảnh. Lực lượng Cảnh sát cơ động cũng sẽ được ưu tiên trang bị tàu bay, tàu thủy phục vụ công tác theo Pháp lệnh Cảnh sát cơ động.
- Các hoạt động qua lại biên giới phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh như trên đòi hỏi có quy định đặc thù để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm bí mật, nhanh chóng, quản lý chặt chẽ việc xuất nhập cảnh của người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 
- Trước khi Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ra đời, chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
3. Xuất phát từ yêu cầu thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về xuất nhập cảnh, đòi hỏi các hoạt động qua lại biên giới quốc gia đều phải làm các thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật.
Từ những vấn đề nêu trên, Bộ Công an thấy việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích xây dựng Nghị định
- Thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường hội nhập quốc tế và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh; 
- Hoàn thiện pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phù hợp với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Nghị định
- Đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và công tác quản lý nhà nước của Bộ Công an đối với việc xuất cảnh, nhập cảnh của người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam;
- Phù hợp với xu thế hội nhập, toàn cầu hóa nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc độc lập chủ quyền, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nhanh chóng, kịp thời, đơn giản hóa thủ tục hành chính;
- Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội nhằm thực hiện chiến lược bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
- Ngày 06/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 24/QĐ-TTg ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Quyết định giao Bộ Công an xây dựng Nghị định quy định về kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh để ra, vào lãnh thổ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Nghị định được thực hiện theo thủ tục rút gọn.
- Ngày …, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số ….. ngày ..... triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
- Ngày 18/02/2020, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định và tổ chức lấy ý kiến của các Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính.
[bookmark: _GoBack]- Ngày ... Bộ Công an đã tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến; hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định để gửi Bộ Tư pháp thẩm định;
- Ngày…....., Bộ Tư pháp đã tổ chức hội đồng thẩm định; báo cáo thẩm định số…..; Bộ Công an đã giải trình, tiếp thu ý kiến hội đồng thẩm định; chỉnh lý hồ sơ dự thảo Nghị định gửi Văn phòng Chính phủ.
- Ngày…..., đã tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH
1. Về bố cục
Nghị định được chia thành 03 chương (Quy định chung, Quy định cụ thể, Điều khoản thi hành) gồm 10 Điều.
2. Về nội dung chính
- Chương I: Quy định chung, gồm 04 Điều (từ Điều 1 đến Điều 4)
Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ và nguyên tắc kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
- Chương II: Quy định cụ thể, gồm 04 điều (từ Điều 5 đến Điều 8) quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với các trường hợp thực hiện nhiệm vụ cơ bản gồm:
+ Điều 5 quy định về kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh tham gia tập trận, diễn tập. 
Nhiệm vụ này thường có kế hoạch dài hạn, mức độ khẩn cấp không cao, tuy nhiên vẫn cần bảo đảm bí mật hoạt động quốc phòng, an ninh nên Điều 5 quy định thủ tục tương đối đầy đủ, chặt chẽ.
+ Điều 6 quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ để cứu hộ, cứu nạn, truy bắt người phạm tội. Nhóm nhiệm vụ này có mức độ khẩn cấp cao, thường không thể thực hiện việc quay về cảng biển, sân bay để làm thủ tục kiểm soát xuất nhập cảnh sau đó mới tiến hành nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, truy bắt người phạm tội. Do đó, Điều 6 quy định trình tự theo hướng hoàn thành thủ tục sau khi kết thúc nhiệm vụ. 
Tuy nhiên, với hoạt động cứu hộ, cứu nạn, truy bắt người phạm tội theo phương án được xây dựng từ trước, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn tại nước ngoài theo đề nghị của nước bạn vẫn có thể có kế hoạch trước. Do đó, Khoản 1 Điều 6 quy định thủ tục đầy đủ về kiểm soát xuất nhập cảnh.
+ Điều 7 quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác và phân loại nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ khẩn cấp. Thực tế, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ngoài lãnh thổ rất đa dạng như: trao đổi chuyến thăm của tàu hải quân theo cơ chế hợp tác quốc phòng với các nước, phương tiện quốc phòng tham gia triển lãm, cuộc thi quân sự ở nước ngoài, nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, nhiệm vụ quốc tế theo đề nghị của nước bạn... Các nhiệm vụ không điển hình chưa quy định tại Điều 5, Điều 6 sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 7.
+ Điều 8 quy định về thẩm quyền quyết định thực hiện việc kiểm soát xuất nhập cảnh theo trường hợp khẩn cấp đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh để làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
- Chương III. Điều khoản thi hành, gồm 02 điều (Điều 9, Điều 10) quy định hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.
3. Những vấn đề cần xin ý kiến
3.1 Về đối tượng áp dụng, Bộ Ngoại giao đề nghị không quy định áp dụng với (i) Người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và truy bắt người phạm tội (Khoản 1, 2 Điều 6) và (ii) Người được cứu hộ, cứu nạn và người phạm tội bị bắt giữ ngoài lãnh thổ Việt Nam (Khoản 3, Điều 6).
- Lý do: Khoản 3 Điều 35 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam chỉ giao Chính phủ quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng an ninh thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
Bộ Công an đề nghị nhất trí không quy định đối với đối tượng (ii) và không đưa vào dự thảo Nghị định. Đối với đối tượng (i), hoạt động cứu hộ, cứu nạn và truy bắt người phạm tội theo nghĩa rộng, có thể coi là thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Khoản 2 Điều 14 Luật An ninh quốc gia quy định nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong đó có “bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Do đó, hoạt động cứu hộ, cứu nạn, truy bắt người phạm tội là nhiệm vụ an ninh.
3.2 Bộ Tư pháp đề nghị cần quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, quy trình tiến hành giám sát, kiểm danh, kiểm diện, kiểm chứng giấy tờ xuất nhập cảnh, cơ chế phối hợp, thời hạn hoàn thiện thủ tục kiểm soát xuất nhập cảnh.
Quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh đối với các cửa khẩu hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa có nhiều khác biệt về trình tự, cách bố trí lực lượng, cách kiểm chứng giấy tờ cũng rất đa dạng đối với các loại giấy tờ khác nhau. Nghị định nên quy định các nội dung kiểm tra là giám sát, kiểm danh, kiểm diện, kiểm chứng giấy tờ để bảo đảm tính ổn định của quy định. Trong thực tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có quy trình chi tiết đối với từng loại hình cửa khẩu, nếu đưa vào Nghị định sẽ thường xuyên phải thay đổi theo yêu cầu thực tế, không mang tính ổn định cho quy định. Bộ Công an đề nghị bổ sung khoản 2 Điều 8 dự thảo Nghị định quy định Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo thẩm quyền được giao hướng dẫn trình tự, quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn.
Trên đây là nội dung Tờ trình dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Bộ Công an xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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